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Toµ ¸n nh©n d©n                  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

  TØnh B¾c Giang                          §éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc 

 
B¶n ¸n sè: 20/2019/HNG§-PT 
Ngµy 25/6/2019 

V/v tranh chấp hôn nhân và gia đình     

  

 

Nh©n danh 

NƯíc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

 

 

            Toµ ¸n nh©n d©n TỈNH BẮC GIANG 

 

           -Víi thµnh phÇn héi ®ång xÐt xö phúc thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n  -  Chñ to¹ phiªn toµ: Bà Hoàng Thị Thu Hiền 

C¸c thÈm phán:                            Ông Ong Thân Thắng 

                                                      Ông Dương Thế Vinh 

-Thư ký Toµ ¸n ghi biªn b¶n phiªn toµ: Bà Vũ Thị Thiêm - Thư ký Tòa 

án nhân dân tỉnh Bắc Giang 

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tỉnh Bắc Giang tham gia phiªn tßa: 

Ông Đặng Văn Thìn - KiÓm s¸t viªn 

Ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2019 t¹i trô së Toµ ¸n nh©n d©n tỉnh Bắc Giang xÐt 

xö phúc thÈm c«ng khai vô ¸n thô lý sè: 23/2019/TLPT-HNG§, ngµy 15 th¸ng 5 

n¨m 2019 vÒ viÖc tranh chÊp H«n nh©n và gia ®×nh. 

Do bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 17/2019/HNGĐ-ST ngày 

29/03/2019 của Tòa án nhân dân huyện L bị kháng cáo. 

 Theo QuyÕt đưa vụ án ra xét xử sè 29/2019/Q§-PT ngµy 04 tháng 6 năm 

2019 gi÷a c¸c ®ư¬ng sù: 

 -Nguyªn ®¬n: Chị Phạm Thị L, sinh n¨m 1979 (có mặt). 

            Địa chỉ: Thôn P, xã B, huyện L, tỉnh B¾c Giang. 

 -BÞ ®¬n: Anh Hoàng Văn N, sinh n¨m 1977 (có mặt). 

          Địa chØ: Thôn P, xã B,  huyện L, tỉnh B¾c Giang. 

 - Người kháng cáo: Bị đơn anh Hoàng Văn N 

Néi dung vô ¸n: 

Trong đơn khởi kiện xin ly hôn ghi ngày 03/7/2018 và những lời khai tiếp 

theo cũng như tại phiên tòa nguyên đơn chị Phạm Thị L trình bày: 
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 Về quan hệ hôn nhân: Chị và anh Hoàng Văn N được tìm hiểu trên cơ sở 

tự nguyện hai bên gia đình tổ chức cưới hỏi theo phong tục tập quán địa phương 

vào ngày 28/8/2001 âm lịch và cùng nhau ký kết giấy đăng ký kết hôn tại 

UBND xã B, huyện L, tỉnh Bắc Giang vào ngày 28/09/2001. Ngay sau ngày 

cưới chị về làm dâu sống chung cùng anh N tại thôn P, xã B, huyện L, tình cảm 

vợ chồng hòa thuận hạnh phúc. Mâu thuẫn phát sinh từ năm 2010, nguyên nhân 

là trong cuộc sống hàng ngày vợ chồng thường xuyên bất đồng quan điểm, trong 

làm ăn kinh tế mỗi người một ý không ai bảo được ai, vợ chồng không tôn trọng 

nhau và đã sống ly thân nhau từ đầu  năm 2017 đến nay. Trong thời gian sống ly 

thân vợ chồng không còn quan tâm đến nhau nữa. Nay chị xác định tình cảm vợ 

chồng không còn đề nghị Tòa án giải quyết được ly hôn anh Hoàng Văn N. 

 Về con chung: Chị và anh Hoàng Văn N sinh được hai con: Cháu Hoàng 

Ngọc S, sinh ngày 05/6/2002 và cháu Hoàng Quang M, sinh ngày 25/05/2008 

hiện đang ở cùng với chị. Sau khi ly hôn chị có nguyện vọng nuôi dưỡng cháu 

M còn cháu S anh N nuôi dưỡng. Không yêu cầu anh N phải đóng góp tiền cấp 

dưỡng nuôi con. 

 Về tài sản riêng, chung, đất ruộng nông nghiệp và công nợ chung:  Chị và 

anh N tự giải quyết, không yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết.  

Tại biên bản ghi lời khai ghi ngày 25/02/2019 bị đơn anh Hoàng Văn N 

trình bày:  

Anh và chị Phạm Thị L được tìm hiểu trên cơ sở tự nguyện hai bên gia 

đình tổ chức lễ cưới hỏi theo phong tục tập quán địa phương vào ngày 21/8/2001 

và đăng ký kết hôn vào ngày 28/9/2001 tại UBND xã B, huyện L, tỉnh Bắc 

Giang. Sau ngày cưới chị L về làm dâu và sống chung cùng anh tại thôn P, xã B, 

huyện L, tình cảm vợ chồng ban đầu hòa thuận hạnh phúc. Mâu thuẫn phát sinh 

từ khoảng năm 2014 nguyên nhân là trong cuộc sống vợ chồng không tôn trọng 

lẫn nhau nói không ai nghe ai, làm cho cuộc sống vợ chồng luôn căng thẳng, vợ 

chồng cũng đã sống ly thân nhau từ năm 2017 đến nay không còn quan tâm đến 

nhau nữa. Việc chị L xin ly hôn, anh xác định tình cảm vợ chồng cũng không 

còn nữa, không thể hàn gắn được, anh nhất trí ly hôn. 

Về con chung: Anh và chị Phạm Thị L sinh được hai con chung: Cháu 

Hoàng Ngọc S, sinh ngày05/6/2002 và cháu Hoàng Quang M, sinh ngày 

25/05/2008. Nếu vợ chồng ly hôn anh có nguyện vọng nuôi dưỡng cả hai con 

chung không yêu cầu chị L phải đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi các con. 

 Về tài sản riêng, chung, đất ruộng nông nghiệp và công nợ chung: Anh  

không yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết. 

Tại biên bản ghi lời khai của cháu Hoàng Ngọc S trình bầy cháu có 

nguyện vọng ở với bố; cháu Hoàng Quang M có nguyện vọng ở với mẹ. 

 Với nội dung trên bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 

17/2019/HNGĐ-ST ngày 29/03/2019 của Tòa án nhân dân huyện L đã áp dụng 

kho¶n 1 §iÒu 28, §iÒu 35; Điều 147; Điều 171; Điều 227; Điều 273 và  Điều 
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280 Bộ luật tố tụng dân sự.  Khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 53; Điều 54; khoản 

1 Điều 56; Điều 81; Điều 82 và Điều 83 Luật hôn nhân và gia đình n¨m 2014; 

§iÒu 6; Điều 26 và Điều 27 Nghị quyết số 326/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016  

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của chị Phạm Thị L.  

-Về quan hệ hôn nhân: Chị Phạm Thị L được ly hôn anh Hoàng Văn N. 

-Về con chung: Giao cháu Hoàng Ngọc S, sinh ngày 05/6/2002 cho anh 

Hoàng Văn N tiếp tục trông nom, nuôi dưỡng, giáo dục. Giao cháu Hoàng 

Quang M, sinh ngày 25/05/2008 cho chị Phạm Thị L tiếp trục trông nom, nuôi 

dưỡng, giáo dục. Sau khi ly h«n chị Phạm Thị L và anh Hoàng Văn N có quyền 

được thăm nom các con không ai được cản trở. 

Đối với việc đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con chị Phạm Thị L và anh 

Hoàng Văn N không đề cập giải quyết nên không đặt ra xem xét giải quyết. 

-Về tµi s¶n chung, riêng, đất ruộng nông nghiệp và công nợ:  Kh«ng ®Æt ra 

xem xÐt gi¶i quyÕt. 

- Về án phÝ: ChÞ Phạm Thị L phải chịu 300.000® (ba trăm nghìn đồng 

chẵn) án phí dân sự sơ thẩm Hôn nhân gia đình. Xác nhận chị Phạm Thị L đã 

nộp 300.000đ (ba trăm nghìn đồng chẵn) tiền dự phí theo biªn lai thu sè: 

AA/2018/0005088, ngµy 17/09/2018 t¹i Chi côc thi hành án dân sự huyÖn L. 

Kho¶n tiÒn nµy ®ược khÊu trõ vµo tiÒn ¸n phÝ chị L đã nộp. 

 Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định quyền kháng cáo, quyền thi 

hành án cho các đương sự. 

Ngày 14/04/2019 anh Hoàng Văn N kháng cáo bản án trên, ngày 

23/4/2019 anh N nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Anh N kháng cáo không 

đồng ý bản án sơ thẩm về phần giải quyết con chung. Anh đề nghị Tòa phúc 

thẩm xem xét giao cả hai con chung cho anh nuôi. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Nguyên đơn chị Phạm Thị L không rút đơn khởi 

kiện, bị đơn anh Hoàng Văn N không rút đơn kháng cáo. Các đương sự không 

thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Anh Hoàng Văn N trình bầy: Anh kháng cáo không đông ý bản án sơ 

thẩm về phần giải quyết nuôi con chung. Anh đề nghị Tòa xem xét kháng cáo 

của anh giao hai con chung là cháu S và cháu M cho anh nuôi dưỡng vì anh có 

nhà ở ổn định, thu nhập 10.000.000 đồng/ 1 tháng, anh có điều kiện về thời gian 

chăm sóc các con vì anh đi làm trong ngày. Anh ở cùng bố mẹ anh nên ông bà 

giúp anh chăm sóc con. Chị L phải đi thuê nhà ở. 

Chị Phạm Thị L trình bầy: Chị không đồng ý kháng cáo của anh N, giao 

hai con chung cho anh N nuôi dưỡng, chăm sóc.  Chị có thuê nhà ở nhưng chị có 

hợp đồng thuê nhà dài hạn, chị là giáo viên có thu nhập ổn định hơn 7 triệu 

đồng/1 tháng. Ngoài ra, chị còn làm thêm, chị dậy học tại trường nơi cháu M 
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đang theo học, có thời gian điều kiện chăm sóc cháu M, cháu S thì học nội trú ở 

huyện S. Nhà ở anh N đang ở do vợ chồng chị xây dựng, nhưng do xây trên đất 

bố mẹ chồng, anh N không chứng minh được thì anh N cũng chỉ là ở nhờ nhà bố 

mẹ anh đấy. Anh N cũng đi làm có khi cả tháng mới về nhà. Đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét. 

§¹i diÖn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ viÖc 

tu©n theo ph¸p luËt tè tông d©n sù trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n của Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử, thư ký từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng 

xét xử vào nghị án đảm bảo đúng quy định pháp luật; về việc chấp hành pháp 

luật của nguyên đơn và bị đơn đã chấp hành đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình 

được quy định tại Điều 70, 71, 72 và Điều 234 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật 

tố tụng dân sự. Không chấp nhận kháng cáo của anh N. Giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. Anh N phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

NhËn ®Þnh cña tßA ¸n: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả hỏi và tranh luận tại phiên tòa. Sau khi 

thảo luận và nghị án Hội đồng xét xử nhận định: 

[1].Về quan hệ hôn nhân: Chị Phạm Thị L và anh Hoàng Văn N có đăng 

ký kết hôn tại UBND xã B, huyện L. Quá trình chung sống phát sinh mâu thuẫn, 

vợ chồng đã sống ly thân nhau từ năm 2017 cho đến nay. Chị L xác định tình 

cảm vợ chồng không còn đề nghị Tòa án giải quyết được ly hôn anh Hoàng Văn 

N. Bản án sơ thẩm xử cho chị Phạm Thị L được ly hôn anh Hoàng Văn N. Các 

đương sự không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị. Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

[2].Về con chung: Chị Phạm Thị L và anh Hoàng Văn N có hai con chung 

là cháu Hoàng Ngọc S, sinh ngày 05/6/2002 và cháu Hoàng Quang M, sinh ngày 

25/05/2008. Bản án sơ thẩm giao cháu Hoàng Ngọc S, sinh ngày 05/6/2002 cho 

anh Hoàng Văn N trông nom, nuôi dưỡng, giáo dục. Giao cháu Hoàng Quang 

M, sinh ngày 25/05/2008 cho chị Phạm Thị L trông nom, nuôi dưỡng, giáo dục. 

Sau khi ly h«n chị Phạm Thị L và anh Hoàng Văn N có quyền được thăm nom 

các con không ai được cản trở. Anh N kháng cáo không đồng ý đề nghị được 

nuôi hai con.  

Xét kháng cáo của anh N Hội đồng xét xử thấy: Tại phiên tòa phúc thẩm 

anh N trình bầy anh có nhà ở ổn định, anh làm nghề tự do có thu nhập 10 triệu 

đồng/1 tháng, có đủ điều kiện về thời gian chăm sóc con chung, chị L phải thuê 

nhà. Tuy nhiên, anh không xuất trình được căn cứ chứng minh thu nhập của 

mình, không chứng minh được chị L không có  đủ điều kiện nuôi con chung. 

Chị L hiện là giáo viên có thu nhập ổn định, có thời gian, điều kiện chăm sóc 

con. Mặt khác, cháu S trình bầy có nguyện vọng ở với anh N, còn cháu M có 

nguyện vọng ở với chị L.  Bản án sơ thẩm căn cứ vào điều kiện nuôi con của anh 
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N, chị L và nguyện vọng của cháu S, cháu M để giao  mỗi người nuôi một con 

chung là đảm bảo quyền và lợi ích của con chung.  Do vậy, Hội đồng xét xử căn 

cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. Không chấp nhận kháng cáo của 

anh Hoàng Văn N.  Giữ nguyên bản án sơ thẩm. Giao cháu Hoàng Ngọc S, sinh 

ngày 05/6/2002 cho anh Hoàng Văn N tiếp tục trông nom, chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục. Giao cháu Hoàng Quang M, sinh ngày 25/5/2008 cho chị Phạm 

Thị L tiếp tục trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị. 

Hội đồng xét xử không xem xét.   

 [3].Về án phÝ: Do giữ nguyên bản án sơ thẩm nên anh Hoàng Văn N phải 

chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 148 Bộ luật tố tụng 

dân sự và khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 

30/12/2016  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qui định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

V× c¸c lÏ trªn; 

QuyÕt ®Þnh: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. Không chấp nhận kháng 

cáo của anh Hoàng Văn N.  Giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần giải quyết con 

chung. 

¸p dông kho¶n 1 §iÒu 28 §iÒu 35; khoản 1 Điều 148 Bộ luật tố tụng dân 

sự.  Điều 81; Điều 82 và Điều 83 Luật hôn nhân và gia đình n¨m 2014; khoản 1 

Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016  của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử:  

-Về nuôi con chung: Giao cháu Hoàng Ngọc S, sinh ngày 05/6/2002 cho 

anh Hoàng Văn N tiếp trục trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Giao 

cháu Hoàng Quang M, sinh ngày 25/05/2008 cho chị Phạm Thị L tiếp tục trông 

nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Sau khi ly h«n chị Phạm Thị L và anh 

Hoàng Văn N có quyền được thăm nom con chung không ai được cản trở. 

- Về án phÝ dân sự phúc thẩm: Anh Hoàng Văn N phải chịu 300.000® (ba 

trăm nghìn đồng chẵn) án phí dân sự phúc thẩm. Nhưng được trừ vào số tiền tạm 

ứng án phí đã nộp 300.000đ (ba trăm nghìn đồng chẵn) theo biªn lai thu 

sè:AA/2018/0005435  ngµy 23/4/2019 t¹i Chi côc Thi hành án dân sự huyÖn L, 

tỉnh Bắc Giang. Xác nhận anh N đã nộp đủ. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

  Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 
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án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a, 7b 

và Điều 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

      Nơi nhận                                       T/M. Héi ®ång xÐt xö PHÚC THẨM 
-VKSND tỉnh Bắc Giang;                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

-TAND huyện L;                                                                    (Đã ký)        

-VKSND huyÖn L; 

-THADS huyÖn L; 

 UBND xã B,huyện L; 
-Các đương sự ; 

-Lưu hå s¬ vô ¸n; HCTP.                                               Hoàng Thị Thu Hiền 

 

 

 

 

 
 


